
NT11 

 

Sản phẩm Thông số Model 

Thiết bị đầu cuối có 

thể lập trình 

*1, *2 

Kết nối trực tiếp liên kết 

máy chủ, 

phương thức liên kết NT 

Loại mười phím (màu khung: màu 

be) 
NT11-SF121-EV1 

*3 

Loại mười phím (màu khung: đen) NT11-SF121B-

EV1 *3 

Phần mềm hỗ trợ CD-ROM (dành cho Windows 95, 

98, Me, XP, NT, 

2000) 

NT-ZJCAT1-EV4 

Bảng phím chức năng 10 màu để thay thế cho màu be NT11-CKF01 

10 màu để thay thế cho màu đen NT11-CKF01B 

*1. Phần thân PT kết hợp giao diện truyền thông, bộ nhớ màn hình và flash ROM để tải 

      chương trình hệ thống. 

*2. Cáp kết nối với PLC và NTST cũng giống như cáp kết nối với NT21. 

*3. Nhận order đến hết tháng 3/2018. 

NT21 

 

Sản phẩm Thông số Số mô hình 

Thiết bị đầu 

cuối 

lập trình NT21 

 

STN đơn sắc Màu khung: màu be NT21-ST121-E 

Màu khung: đen NT21-ST121B-E 

Công cụ hỗ trợ Windows 95, 98, Tôi, NT hoặc 

2000 

Ổ ĐĨA CD NT-ZJCAT1-

EV4 

Cáp Để chuyển màn hình XW2Z-S002 

 

Đối với kết nối PLC 

PT: PLC 9 chân 

: 9 chân 

Chiều dài cáp: 2 

m 
XW2Z-200T 

Chiều dài cáp: 5 

m 
XW2Z-500T 

PT: PLC 9 chân 

: 25 chân 

Chiều dài cáp: 2 

m 
XW2Z-200S 

Chiều dài cáp: 5 

m 
XW2Z-500S 

PT: PLC 9 chân 

: Thiết bị ngoại vi 

mini 

Chiều dài cáp: 2 

m 
XW2Z-200T-2 

Chiều dài cáp: 5 

m 
XW2Z-500T-2 

Tùy chọn Tấm bảo vệ phản chiếu Chỉ khu vực hiển thị (5 tờ) NT20M-KBA04 

Vỏ chống hóa chất Vỏ silicon NT20S-KBA01 

Ắc quy Đối với danh sách/lịch sử cảnh báo C500-BAT08 

Đơn vị bộ nhớ Để truyền dữ liệu màn hình và hệ 

thống 
NT-MF161 

Bộ chuyển đổi RS-232C/422A NS-AL002 

Bộ kết nối XM2S-0911-

S003 

 


